
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

SƠN PHÚ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-UBND                   
 

Sơn Phú, ngày        tháng 7  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tập huấn cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

 trên địa bàn xã Sơn Phú. 

 

Kính gửi: - Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã; 

- Công chức Địa chính NN, xây dựng và môi trường xã; 

- 07 ông Trưởng xóm trên địa bàn xã;                                

- Các hộ gia đình, cá nhân có tên theo danh sách kèm theo. 

 

- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Công văn Số 6124/BNN- LN ngày 05/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc “Hoàn thành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đẩy 

nhanh tiến độ, tăng diện tích rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng”. 

- Căn cứ văn bản số 923/UBND – BQLR ngày 27/2/2024 của UBND 

huyện Định Hóa về việc “Thực hiện liên kết cấp chứng chỉ rừng FSC”. 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú, thông báo và kính mời đại biểu tham gia tập 

huấn cụ thể như sau: 

1. Thời gian buổi sáng: Từ 8 h đến 11 h ngày 22 /7/2024. Địa điểm: Tại 

nhà Văn Hoá xóm Bản Giáo, xã Sơn Phú. (Nhờ các Ông (bà) Trưởng xóm thông 

báo cho các chủ rừng của xóm Bản Giáo, Bản Hin, Làng Phẩy, Văn Trường 

theo danh sách đã được gửi trực tiếp cho Trưởng xóm). 

2. Thời gian buổi chiều: Từ 14 h đến 17 h ngày 22 /7/2024. Địa điểm:  

Tại nhà Văn Hoá xóm Trung Tâm, xã Sơn Phú. (Nhờ các Ông (bà) Trưởng xóm 

thông báo cho các chủ rừng của xóm xóm Lương Bình, Trung Tâm, Sơn Vinh 

theo danh sách được gửi trực tiếp cho Trưởng xóm). 

Thành phần tham dự tập huấn:   

- Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn: 

- Công chức Địa chính xã; 

- Trưởng thôn; Các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân có rừng trồng sản xuất 

đủ điều kiện tham gia nhóm được cấp chứng chỉ rừng FSC (có danh sách chủ 

rừng kèm theo của từng thôn). 

Chú ý:  Khi đi chủ rừng mang theo Căn cước công dân để bên công ty 

thu thập thông tin, địa chỉ chủ rừng hoàn thiện thủ tục đăng ký tham gia 



nhóm. (Trường hợp chủ rừng có tên trong danh sách vắng mặt thì có thể cử 

chồng hoặc vợ đi thay và mang CCCD kèm theo) 

3. Nội dung tập huấn: 

3.1. Tập huấn cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân có rừng trồng sản xuất đủ điều kiện tham gia nhóm chứng chỉ 

rừng FSC trên địa bàn xã Sơn Phú do Công ty TNHH chế biển Lâm sản Nam Phát 

làm chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí thực hiện cấp chứng chỉ FSC đảm bảo theo đúng 

quy định hiện hành. 

3.2. Quyền lợi của chủ rừng, hộ gia đình cá nhân có rừng trồng sản xuất 

đủ điều kiện tham gia nhóm được hưởng lợi 100% khi xuất bán sản phẩm từ gỗ 

rừng trồng. 

Ủy ban nhân dân xã giao đ/c Trần Văn Ái: Công chức địa chính là đầu 

mối chủ trì phối hợp với Công ty và các thôn triển khai tập huấn đến các đối 

tượng tham gia nhóm FSC. 

Đề nghị các ông (bà) trưởng thôn thông báo đến các chủ rừng, hộ gia 

đình, cá nhân có rừng trồng sản xuất nắm và bố trí thời gian tham gia tập huấn 

đông đủ đạt hiệu quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thành 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỊCH TẬP HUẤN  

CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ( FSC)  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày        / 7 /2024 của UBND xã) 

 

 

 

TT 
Thời gian Địa điểm, thành phần 

1 

Ngày 

22/7/ 

2024 

Buổi sáng 

Từ 8h 00 – 11h00 

Tại nhà Văn Hóa xóm Bản Giáo; Cán bộ 

kiểm lâm phụ trách địa bàn: Công chức 

Địa chính xã; Trưởng xóm; 

(Các hộ gia đình xóm Bản Giáo, Bản Hin, 

Làng Phẩy, Văn Trường) 

2 

Buổi chiều 

Từ 14h00 – 17h00 

Tại nhà Văn Hóa xóm Trung Tâm; Cán bộ 

kiểm lâm phụ trách địa bàn: Công chức 

Địa chính xã; Trưởng xóm; 

(Các hộ gia đình xóm Lương Bình, 

Trung Tâm, Sơn Vinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

  
DANH SÁCH MỜI THAM GIA TẬP HUẤN CẤP CHỨNG CHỈ                                                                                         

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN PHÚ NĂM 2024 

TẠI XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN. 

STT Xã Xóm Chủ rừng 
Diện 

tích/ hộ 
Ghi chú 

1 Sơn Phú Bản Giáo Âu Đình Y 0,93   

2 Sơn Phú Bản Giáo Âu Mạnh Lịnh 0,31   

3 Sơn Phú Bản Giáo Âu Thanh Mạ 0,36   

4 Sơn Phú Bản Giáo Âu Thị Thơm 0,13   

5 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Chỉnh 0,99   

6 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Cường 1,09   

7 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Kế 0,43   

8 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Linh 0,14   

9 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Lương 1,41   

10 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Mưu 2,88   

11 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Nam 0,29   

12 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Ngọt 0,34   

13 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Quýt 0,65   

14 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Thêm 0,17   



15 Sơn Phú Bản Giáo Âu Văn Tiên 1,63   

16 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Đức Toàn 0,42   

17 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Ngọc Bích 0,51   

18 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Bàn 0,47   

19 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Chung 0,89   

20 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Đạt 0,19   

21 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Hành 0,44   

22 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Hiền 0,46   

23 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Hoàn 0,86   

24 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Hoàng 0,27   

25 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn May 1,85   

26 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Mừng 0,25   

27 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Nghị 0,22   

28 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Sáng 0,54   

29 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Sinh 0,38   

30 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Tiến 0,83   

31 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Toàn 0,10   



32 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Vinh 0,92   

33 Sơn Phú Bản Giáo Bàng Văn Yý 1,82   

34 Sơn Phú Bản Giáo Bế Minh An 0,18   

35 Sơn Phú Bản Giáo Bế Thanh Sơn 0,33   

36 Sơn Phú Bản Giáo Bế Văn Khang 0,33   

37 Sơn Phú Bản Giáo Bế Văn Sừng 0,42   

38 Sơn Phú Bản Giáo Bế Văn Thành 0,14   

39 Sơn Phú Bản Giáo Đặng Văn Đường 1,87   

40 Sơn Phú Bản Giáo Đặng Văn Lan 0,72   

41 Sơn Phú Bản Giáo Dùng Văn Mừng 1,54   

42 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Duy Chấp 1,56   

43 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Thị Quý 0,57   

44 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Thị Thúy 0,34   

45 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Bảo 0,23   

46 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Cần 1,40   

47 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Cao 0,74   

48 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Chấp 0,22   



49 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Định 2,10   

50 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Lệnh 0,99   

51 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Lý 0,25   

52 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Quý 0,21   

53 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Tăng 1,69   

54 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Thời 0,42   

55 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Triệu 0,78   

56 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Văn Tròng 0,36   

57 Sơn Phú Bản Giáo Hoàng Xuân Luật 1,61   

58 Sơn Phú Bản Giáo Lục Văn Dìn 0,53   

59 Sơn Phú Bản Giáo Nguyễn Văn Tuyên 0,13   

60 Sơn Phú Bản Giáo Nguyễn Văn Tuyền 0,90   

61 Sơn Phú Bản Giáo Nịnh Văn Kỳ 1,23   

62 Sơn Phú Bản Giáo Nịnh Văn Ngân 2,24   

63 Sơn Phú Bản Giáo Nịnh Văn Thành 0,34   

64 Sơn Phú Bản Giáo Phương Thị Ninh 0,79   

65 Sơn Phú Bản Giáo Phương Văn Bắc 0,58   



66 Sơn Phú Bản Giáo Phương Văn Thống 1,00   

67 Sơn Phú Bản Giáo Trần Đình Tiến 1,29   

68 Sơn Phú Bản Giáo Trần Quốc Lập 0,35   

69 Sơn Phú Bản Giáo Trần Thị Được 0,63   

70 Sơn Phú Bản Giáo Trần Thi La 0,52   

71 Sơn Phú Bản Giáo Trần Thị La 0,93   

72 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Cường 1,50   

73 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Lên 1,93   

74 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Lực 0,36   

75 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Nghị 0,29   

76 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Nhất 0,23   

77 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Sài 0,77   

78 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Tiến 0,17   

79 Sơn Phú Bản Giáo Trần Văn Từng 1,64   

80 Sơn Phú Bản Giáo Văn Đình Sinh 0,95   

81 Sơn Phú Bản Giáo Vi Văn Bằng 0,26   

82 Sơn Phú Bản Giáo Vi Văn Chức 0,45   



83 Sơn Phú Bản Giáo Vi Văn Hành 1,47   

84 Sơn Phú Bản Giáo Vũ Thị Toan 0,21   

85 Sơn Phú Bản Hin Âu Văn Được 0,85   

86 Sơn Phú Bản Hin Âu Văn Nghĩa 0,53   

87 Sơn Phú Bản Hin Âu Văn Viên 0,36   

88 Sơn Phú Bản Hin Hoàng Minh Thư 0,51   

89 Sơn Phú Bản Hin Hoàng Văn Nghiệp 0,79   

90 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Thị Lý 0,23   

91 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Hành 0,53   

92 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Kiểm 0,19   

93 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Quý 0,29   

94 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Thịnh 0,44   

95 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Thuận 0,32   

96 Sơn Phú Bản Hin Nịnh Văn Vàng 0,28   

97 Sơn Phú Bản Hin Phương Đình Văn 0,36 

Dc. Bản 

Trang 

98 Sơn Phú Bản Hin Trần Đình Nho 0,23   

99 Sơn Phú Bản Hin Trần Đình Vy 0,62   



100 Sơn Phú Bản Hin Trần Ngọc Thanh 0,50   

101 Sơn Phú Bản Hin Trần Thị Cảnh 0,29   

102 Sơn Phú Bản Hin Trần Thị Lan 1,16   

103 Sơn Phú Bản Hin Trần Thị Thanh 1,05   

104 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Bộ 0,47   

105 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Dũng 0,21   

106 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Hin 0,41   

107 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Hờn 0,19   

108 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Ngọc 0,37   

109 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Nhâm 0,33   

110 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Nhân 0,85   

111 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Sung 0,71   

112 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Tấn 0,40   

113 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Trường( hoa) 0,58   

114 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Trường( Hợi) 0,26   

115 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Tú 0,26   

116 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn ứng 0,29   



117 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Viên 0,22   

118 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Việt 0,22   

119 Sơn Phú Bản Hin Trần Văn Xung 0,44   

120 Sơn Phú Làng Phẩy Đạng Văn Thuận 0,46   

121 Sơn Phú Làng Phẩy Hà Vĩnh Vị 0,67   

122 Sơn Phú Làng Phẩy Hầu Cao Thuận 0,34   

123 Sơn Phú Làng Phẩy Hầu Văn Thị 0,14   

124 Sơn Phú Làng Phẩy Hầu Văn Thuận 0,17   

125 Sơn Phú Làng Phẩy La Đình Bông 1,20   

126 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn An 0,49   

127 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Chanh 0,42   

128 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Hành 0,81   

129 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Học 0,45   

130 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Hợp 0,51   

131 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Tác 0,63   

132 Sơn Phú Làng Phẩy La Văn Tuyến 0,12   

133 Sơn Phú Làng Phẩy Lương Đức Thanh 0,52   



134 Sơn Phú Làng Phẩy Lương Văn Dũng 0,19   

135 Sơn Phú Làng Phẩy Lương Văn Tiến 0,23   

136 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Khánh Anh 0,55   

137 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Khánh Cầm 1,41   

138 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Khánh Thắng 0,27   

139 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Khánh Tuấn 0,26   

140 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Chiên 1,68   

141 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Đạo 0,23   

142 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Đức 0,28   

143 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Mong 0,30   

144 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Moong 1,46   

145 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Nhân 0,33   

146 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Sơn 0,28   

147 Sơn Phú Làng Phẩy Ma Tiến Sự 0,15   

148 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Đức Sanh 0,81   

149 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Bình 0,21   

150 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Công 0,21   



151 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Đoàn 0,41   

152 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Sơn 0,16   

153 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Thành 1,03   

154 Sơn Phú Làng Phẩy Nguyễn Văn Việt 0,86   

155 Sơn Phú Làng Phẩy Văn Đình Sinh 2,97   

156 Sơn Phú Làng Phẩy Văn Đình Thọ 0,27   

157 Sơn Phú Lương Bình Cao Văn Bình 0,46   

158 Sơn Phú Lương Bình Đàm Thanh Bình 0,57   

159 Sơn Phú Lương Bình Đàm Văn Bình 0,38   

160 Sơn Phú Lương Bình Đỗ Thị Trường 1,22   

161 Sơn Phú Lương Bình Đỗ Văn Chuyên 0,23   

162 Sơn Phú Lương Bình Đỗ Xuân Ngoan 0,15   

163 Sơn Phú Lương Bình Hà Thị Duyên 0,45   

164 Sơn Phú Lương Bình Hà Văn Bình 1,19   

165 Sơn Phú Lương Bình Hà Văn Hương 0,20   

166 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Quang Vinh 0,37   

167 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Anh 1,95   



168 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Bàn 2,23   

169 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Bản 1,77   

170 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Huê 0,35   

171 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Lộc 1,11   

172 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Long 0,08   

173 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Thông 0,44   

174 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Thủy 0,34   

175 Sơn Phú Lương Bình Hoàng Văn Tùng 1,88   

176 Sơn Phú Lương Bình Lã Thị Hồng 0,34   

177 Sơn Phú Lương Bình Lã Thị Minh 0,54   

178 Sơn Phú Lương Bình Lã Văn Hưng 0,43   

179 Sơn Phú Lương Bình Lã Văn Kháng 0,29   

180 Sơn Phú Lương Bình Lã Văn Ngô 0,15   

181 Sơn Phú Lương Bình Lã Văn Tích 0,65   

182 Sơn Phú Lương Bình Lã Văn Trung 0,27   

183 Sơn Phú Lương Bình Lê Thị Phin 0,43   

184 Sơn Phú Lương Bình Lê Văn Bình 0,58   



185 Sơn Phú Lương Bình Lê Văn Dũng 0,35   

186 Sơn Phú Lương Bình Lê Văn Dũng(thiếu) 2,15   

187 Sơn Phú Lương Bình Lê Văn Hoàng 0,98   

188 Sơn Phú Lương Bình Lộc Thị Tươi 0,14   

189 Sơn Phú Lương Bình Lương Văn Hà 0,77   

190 Sơn Phú Lương Bình Lường Văn Hoà 0,11   

191 Sơn Phú Lương Bình Lường Văn Hoàng 0,15   

192 Sơn Phú Lương Bình Lường Văn Mơ 0,41   

193 Sơn Phú Lương Bình Lường Văn Tập 0,40   

194 Sơn Phú Lương Bình Lường Văn Thuật 0,68   

195 Sơn Phú Lương Bình Ma Thanh Phong 0,53   

196 Sơn Phú Lương Bình Ngô Thị Dương 0,15   

197 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Cao Cường 0,70   

198 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Đức Thiện 1,77   

199 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Ngọc Hùng 1,06   

200 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Ngọc Mai 0,57   

201 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Thị Dung 0,16   



202 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Thị Ngọc 0,93   

203 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Thị Sáu 0,43   

204 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Văn Giang 1,01   

205 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Văn Hợi 0,33   

206 Sơn Phú Lương Bình Nguyễn Văn Thơm 0,31   

207 Sơn Phú Lương Bình Trạc Đình Long 0,10   

208 Sơn Phú Lương Bình Trần Văn Thái 0,11   

209 Sơn Phú Lương Bình Trần Văn Trường 2,67   

210 Sơn Phú Lương Bình Trần Văn Tuyến 0,58   

211 Sơn Phú Sơn Vinh Cao Văn Mạnh 0,57   

212 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Thanh Minh 0,77   

213 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Đoàn 0,15   

214 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Hóa 0,51   

215 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Lá 0,34   

216 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Mơ 0,38   

217 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Mới 0,60   

218 Sơn Phú Sơn Vinh Hoàng Văn Thật 0,31   



219 Sơn Phú Sơn Vinh La Thị Thân 0,41   

220 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Đức Ky 0,75   

221 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Ngọc Ước 2,35   

222 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Văn Canh 0,31   

223 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Văn Đăng 0,41   

224 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Văn Đợi 0,22   

225 Sơn Phú Sơn Vinh Lường Văn Thoa 1,43   

226 Sơn Phú Sơn Vinh Lưu Văn Hưng 0,24   

227 Sơn Phú Sơn Vinh Lưu Văn Thịnh 0,50   

228 Sơn Phú Sơn Vinh Ma  Tử Chiến 0,54   

229 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Bằng 0,24   

230 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Bằng 0,98 

Đc xóm 

sơn thắng 

231 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Chung 1,43   

232 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Đoàn 0,71   

233 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Doanh 0,30   

234 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Eẻng 0,63   

235 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Hà 0,64   



236 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Hợp 0,85   

237 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Khỏe 1,02   

238 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Lập 0,08   

239 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Liền 0,26   

240 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Mới 0,76   

241 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Mừng 1,92   

242 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Mười 1,35   

243 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Ngân 3,04   

244 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Nhân 1,11   

245 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Quân 1,29   

246 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Quốc 0,72   

247 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Tấn 0,42   

248 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Tấn 0,53 

Xóm sơn 

thắng 

249 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Tăng 0,43   

250 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Thành 1,64   

251 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Tông 0,39   

252 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khắc Vương 0,30   



253 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Khánh Quốc 0,34   

254 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Quang Hoàn 0,27   

255 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn Công 0,38   

256 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn Cung 1,03   

257 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn Cương 0,92   

258 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn May 0,71   

259 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn May 0,37 

Đc Sơn 

Thắng 

260 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Sơn Vụ 0,23   

261 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thanh Căn 0,22   

262 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Bài 0,19   

263 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Chinh 0,15   

264 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Dân 1,28   

265 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Eẻn 0,96   

266 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Mùa 0,43   

267 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Nga 0,18   

268 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Nga 0,83 

Đc xóm 

sơn thắng 

269 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Tàng 0,54   



270 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Thân 0,73   

271 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Thị Thơm 0,23   

272 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử An 0,24   

273 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Bản 3,20   

274 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Chiến 0,42   

275 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Chu 0,38   

276 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Điệp 0,54   

277 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Hải 2,22   

278 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Hảo 0,35   

279 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Hiên 2,39   

280 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Hoài 1,07   

281 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Mây 0,19   

282 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Thâm 0,43   

283 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Thế 1,11   

284 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Thỏa 0,34   

285 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Thu 0,95   

286 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Trị 2,83   



287 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Vàng 1,62   

288 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Tử Xôi 1,42   

289 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Văn Lợi 1,75   

290 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Văn Thắng 1,84   

291 Sơn Phú Sơn Vinh Ma Văn Trinh 1,93   

292 Sơn Phú Sơn Vinh Nghiêm Thị Dung 0,70   

293 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Cao 0,45   

294 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Đá 1,53   

295 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Lai 0,25   

296 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Lên 1,22   

297 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Liên 0,76   

298 Sơn Phú Sơn Vinh Nguyễn Văn Thái 0,25   

299 Sơn Phú Sơn Vinh Nông Khánh Ngư 0,65   

300 Sơn Phú Sơn Vinh Nông Văn Hưng 0,98   

301 Sơn Phú Sơn Vinh Nông Văn Năm 1,25   

302 Sơn Phú Sơn Vinh Trần Trung Nguyên 1,18   

303 Sơn Phú Sơn Vinh Trần Văn Dầu 0,62   



304 Sơn Phú Sơn Vinh Trần Văn Đôn 0,99   

305 Sơn Phú Sơn Vinh Trần Văn Sang 0,62   

306 Sơn Phú Sơn Vinh Trương Văn Cương 0,68   

307 Sơn Phú Sơn Vinh Trương Văn Duyên 0,60   

308 Sơn Phú Sơn Vinh Trương Văn Viện 0,77   

309 Sơn Phú Trung Tâm Đỗ Văn Bảy 0,85   

310 Sơn Phú Trung Tâm Nguyễn Văn Hùng 0,12   

311 Sơn Phú Trung Tâm Nguyễn Văn Hưởng 0,98   

312 Sơn Phú Trung Tâm Nguyễn Xuân Hiểu 0,70   

313 Sơn Phú Trung Tâm Nguyễn Xuân Nghiên 0,32   

314 Sơn Phú Văn Trường Bùi Công Phúc 0,69   

315 Sơn Phú Văn Trường Đỗ Mạnh Hà 1,93   

316 Sơn Phú Văn Trường Đỗ Minh Tiến 0,29   

317 Sơn Phú Văn Trường Hoàng Văn Lợi 0,41   

318 Sơn Phú Văn Trường Hoàng Văn Sơn 0,75   

319 Sơn Phú Văn Trường La Thị Tơi 0,25   

320 Sơn Phú Văn Trường Lê Đình Dương 0,43   



321 Sơn Phú Văn Trường Ma Tiến Đợi 0,31   

322 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đình Chiên 1,00   

323 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đình Hiệp 0,34   

324 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đình Kiên 0,85   

325 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đình Yên 0,89   

326 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đức Chiêng 0,27   

327 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đức Khanh 1,24   

328 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đức Sanh 1,15   

329 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đức Xanh 0,84   

330 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Đức Xiêm 0,12   

331 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Chiến 0,50   

332 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Điện 0,22   

333 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Định 1,37   

334 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Sang 1,79   

335 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Sỏi 0,33   

336 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Thắng 0,24   

337 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Tiệp 0,23   



338 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Hữu Trọng 0,15   

339 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Ngọc Khanh 0,35   

340 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Ngọc Tuyên 0,23   

341 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Đông 3,11   

342 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Gia 0,49   

343 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Giang 0,17   

344 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Hảo 2,00   

345 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Kha 0,24   

346 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Khởi 3,14   

347 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Phang 1,30   

348 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Phú 0,23   

349 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Thịnh 0,20   

350 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Quang Toản 0,75   

351 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Thị Linh 0,83   

352 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Thị Quyên 0,35   

353 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Trường Giang 0,63   

354 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Văn Đức 1,19   



355 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Văn Hiệp 0,21   

356 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Văn Huy 0,37   

357 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Văn Minh 2,05   

358 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Đệ 0,59   

359 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Hải 0,57   

360 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Hiểu 0,18   

361 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Học 0,40   

362 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Hùng 1,17   

363 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Huy 0,43   

364 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Khoa 0,53   

365 Sơn Phú Văn Trường Nguyễn Xuân Mạnh 0,44   

366 Sơn Phú Văn Trường Phạm Đức Tính 0,54   

367 Sơn Phú Văn Trường Phạm Như Khoa 0,94   

368 Sơn Phú Văn Trường Phạm Thị Mơ 0,30   

369 Sơn Phú Văn Trường Phạm Thi Yến 0,32   

370 Sơn Phú Văn Trường Phạm Thị Yến 0,90   

371 Sơn Phú Văn Trường Phạm Văn Đức 1,81   



372 Sơn Phú Văn Trường Phạm Văn Hưng 1,02   

373 Sơn Phú Văn Trường Phạm Văn Khoa 0,11   

374 Sơn Phú Văn Trường Phạm Văn Lương 3,73   

375 Sơn Phú Văn Trường Phạm Văn Tân 4,47   

376 Sơn Phú Văn Trường Trần Trọng Nghĩa 1,94   

377 Sơn Phú Văn Trường Trần Trọng Thắng 0,96   

378 Sơn Phú Văn Trường Trần Trọng Tuấn 2,18   

379 Sơn Phú Văn Trường Trần Văn Hiến 1,98   

380 Sơn Phú Văn Trường Trần Văn Thành 0,66   

381 Sơn Phú Văn Trường Vũ Thị Giang 2,23   

382 Sơn Phú Văn Trường Vũ Thị Nga 0,14   

383 Sơn Phú Văn Trường Vũ Văn Dũng 0,45   

384 Sơn Phú Văn Trường Vũ Văn Tiến 0,30   
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